
 

             UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

 

             Số:           /TB-STNMT 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Kon Tum,  ngày        tháng      năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Kết quả xét duyệt hồ sơ đủ điều kiện dự kỳ thi xét tuyển viên chức tại Văn 

phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 

 

 

Căn cứ Luật viên chức 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật cán bộ công 

chức và Luật viên chức năm 2019; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ 

ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội 

quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-STNMT ngày 26/10/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường Tuyển dụng viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum năm 2022. 

Xét Báo cáo số 582/BC-HĐXT ngày 01/12/2022 của Hội đồng xét tuyển 

viên chức năm 2022. 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đủ điều 

kiện dự kỳ thi xét tuyển viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trường năm 2022, như sau: 

(Có danh sách kèm theo) 

Thông báo này niêm yết tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường; trên 

trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ 

http//stnmt.kontum.gov.vn./. 

 Nơi nhận:                                                                                   
- Lãnh đạo Sở; 

- Thí sinh dự xét tuyển; 

- Ban Giám sát xét tuyển viên chức;  

- Thành viên Hội đồng xét tuyển viên chức; 

- Trang TTĐT Sở đăng website; 

- Lưu: VT, H/s xét tuyển. 

     GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
                        Nguyễn Văn Lộc 



 

TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-STNMT ngày      /    /2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

Số 

TT 

Họ và tên Đơn vị 

đăng 

ký dự 

tuyển 

(tên 

đơn vị 

trực 

thuộc) 

Ngạch đăng ký dự tuyển 

Ngày 

sinh 

Na

m/N

ữ 

Dân 

tộc 

Quê 

quán 

Hộ khẩu 

thường trú 

Chỗ ở hiện 

nay (hoặc 

địa chỉ liên 

lạc 

Thông tin về trình độ các mặt 

Đối 

tượng 

ưu 

tiên Họ và 

chữ lót 
Tên 

Ngạch 

CCVC 

Mã 

ngạch 

Vị trí 

dự 

tuyển 

Trình 

độ 

đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

(ghi 

theo 

bằng 

TN) 

Cơ sở 

đào tạo 

Thời 

điểm 

tốt 

nghiệp 

Xếp 

loại 

TN 

Tin 

học 

Ngoại 

ngữ 

A  Danh sách đủ điều kiện dự tuyển                   

I 
Văn phòng Đăng ký đất đai. Vị trí dự tuyển: Địa chính viên 

hạng III (mã số V.06.01.02) 
                          

1 Võ Văn An 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

19/2/

1982 
Nam Kinh 

Bình 

Giang, 

Thăng 

Bình, 

Quảng 

Nam 

Khối 6, TT 

Đăk Tô, 

huyện Đăk 

Tô, tỉnh 

Kon Tum 

Khối 6, TT 

Đăk Tô, 

huyện Đăk 

Tô, tỉnh 

Kon Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2013 

Trung 

bình 

khá  

A 

DTTS 

Sơ 

Đăng 

Con 

TB 

2 
Trần 

Ngọc 
An 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

25/5/

1986 
Nam Kinh 

Hải 

Phúc, 

Hải 

Hậu, 

Nam 

Định 

Thôn 

Phương 

Quý 2 xã 

Vinh 

Quang, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

Thôn 

Phương 

Quý 2 xã 

Vinh 

Quang, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

Đại 

học 

Luật 

(Chứng 

chỉ 

chuyển 

đổi 

ngành 

địa 

chính) 

Trường 

Đại học 

Đà Nẵng 

2018 

Trung 

bình 

khá  

B B   

3 
Trần 

Việt 
Anh 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

7/4/1

988 
Nam Kinh 

Vĩnh 

Hòa, 

Vĩnh 

Lộc, 

Thanh 

Hóa 

171 Trần 

Khánh Dư, 

phường 

Duy Tân, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

171 Trần 

Khánh Dư, 

phường 

Duy Tân, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Trắc địa 

bản đồ 

Đại học 

mỏ địa 

chất 

2016 

Trung 

bình 

khá  

B B   



 

4 
Nguyễn 

Thị 
Bảy 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

26/1

0/19

72 

Nữ Kinh 

Liêm 

Sơn, 

Thanh 

Liêm, 

Hà 

Nam 

290 Sư Vạn 

Hạnh, 

phường 

Duy Tân, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

290 Sư Vạn 

Hạnh, 

phường 

Duy Tân, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2006 
Trung 

bình  
A B1 

Con 

TB 

5 
Lê Thị 

Thanh 
Chi 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

20/8/

1985 
Nữ Kinh 

Xã Đă 

Năng, 

thành 

phố 

Kon 

Tum, 

tỉnh 

Kon 

Tum 

511 Phạm 

Văn Đồng, 

phường 

Trần Hưng 

Đạo, thành 

phố Kon 

Tum, tỉnh 

Kon Tum   

511 Phạm 

Văn Đồng, 

phường 

Trần Hưng 

Đạo, thành 

phố Kon 

Tum, tỉnh 

Kon Tum   

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại 

Nông 

lâm TP. 

HCM 

2011 Khá 

ƯDC

NTTC

B 

B   

6 
Nguyễn 

Văn  
Chiến 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

20/9/

1976 
Nam Kinh 

Thụy 

Dân, 

Thái 

Thuy, 

Thái 

Bình 

11 Trương 

Định, 

phường 

Duy Tân, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum  

11 Trương 

Định, 

phường 

Duy Tân, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum  

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2013 

Trung 

bình 

khá  

B B 
Con 

TB 

7 A Đại 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

18/6/

1994 
Nam 

Gia 

Rai 

Xã Mo 

Ray, 

huyện 

Sa 

Thầy, 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Xã Mo Ray, 

huyện Sa 

Thầy, tỉnh 

Kon Tum 

Xã Mo Ray, 

huyện Sa 

Thầy, tỉnh 

Kon Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2022   

ƯDC

NTTC

B 

A DTTS 

8 
Lê Thị 

Tuyết 
Diệu 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

1/4/1

993 
Nữ Kinh 

Triệu 

Lăng, 

Triệu 

Phong, 

Quảng 

Trị 

Thôn 8 xã 

Đoàn Kết, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum  

Thon 8 xã 

Đoàn Kết, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum  

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2018 

Trung 

bình 

khá  

A A2   

9 

Nguyễn 

Thị 

Hồng 

Dung 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

26/7/

1985 
Nữ Kinh 

Mỹ 

Lộc, 

Phù 

Mỹ, 

Bình 

TDP7, Thị 

trấn Plei 

Kần, huyện 

Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon 

TDP7, Thị 

trấn Plei 

Kần, huyện 

Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2018 

Trung 

bình 

khá  

A A2 
Con 

TB 



 

Định Tum Tum 

10 
Hoàng 

Mạnh 
Dũng 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

10/1

0/19

76 

Nam Kinh 

Thụy 

Dân, 

Thái 

Thuy, 

Thái 

Bình 

290 Sư Vạn 

Hạnh, 

phường 

Duy Tân, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

290 Sư Vạn 

Hạnh, 

phường 

Duy Tân, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2010 
Trung 

bình 
B A2   

11 
Phạm 

Văn  
Dũng 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

10/9/

1987 
Nam Kinh 

Tân 

Quang, 

Ninh 

Giang, 

Hải 

Dương 

TDP7, Thị 

trấn Đăk 

Hà, huyện 

Đăk Hà, 

tỉnh Kon 

Tum 

TDP7, Thị 

trấn Đăk 

Hà, huyện 

Đăk Hà, 

tỉnh Kon 

Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

nông 

lâm- 

Huế 

2011 

Trung 

bình 

khá  

ƯDC

NTTC

B 

B   

12 
Võ 

Nguyên 
Duy 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

9/9/1

986 
Nam Kinh 

Duy 

Xuyên, 

Nam 

Phước, 

Quảng 

Nam 

TDP5, Thị 

trấn Plei 

Kần, huyện 

Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon 

Tum 

TDP5, Thị 

trấn Plei 

Kần, huyện 

Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon 

Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2018 

Trung 

bình 

khá  

A A2   

13 
Đinh 

Mạnh  
Hà 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

12/4/

1988 
Nam Kinh 

Ngọc 

Sơm, 

Kim 

Bảng, 

Hà 

Nam 

Thôn 7 TT 

Plei Kần, 

huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh 

Kon Tum 

Thôn 7 TT 

Plei Kần, 

huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh 

Kon Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2018 

Trung 

bình 

khá  

A A2   

14 
Huỳnh 

Thanh 
Hải 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

19/7/

1987 
Nam Kinh 

Nghĩa 

Chánh, 

Quảng 

Ngãi, 

Quảng 

Ngãi 

88 Hai Bà 

Trưng, TDP 

7, TT Plei 

Kần, huyện 

Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon 

Tum 

88 Hai Bà 

Trưng, TDP 

7, TT Plei 

Kần, huyện 

Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon 

Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2015 

Trung 

bình 

khá  

A B   

15 
Võ 

Ngọc 
Hải 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

21/1

1/19

85 

Nam Kinh 

Lạc 

Sơn, 

Đô 

Lương, 

Nghệ 

An 

Thôn 1, TT 

Sa Thầy, 

huyện Sa 

Thầy, tỉnh 

Kon Tum 

Thôn 1, TT 

Sa Thầy, 

huyện Sa 

Thầy, tỉnh 

Kon Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

nông 

nghiệp 

Hà Nội 

2010 Khá 

ƯDC

NTTC

B 

A   



 

16 Lê Thị Hằng 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

21/9/

1990 
Nữ Kinh 

Hoằng 

Trung, 

Hoằng 

Hóa, 

Thanh 

Hóa 

161 Sư Vạn 

Hạnh, 

phường 

Duy Tân, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

161 Sư Vạn 

Hạnh, 

phường 

Duy Tân, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Nông 

lâm TP. 

HCM 

2012 Khá B B   

17 
Phạm 

Thị Mỹ 
Hạnh 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

3/1/1

993 
Nữ Kinh 

Đạo 

Lý, Lý 

Nhân, 

Hà 

Nam 

Tổ 2, 

phường Lê 

Lợi, thành 

phố Kon 

Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Tổ 2, 

phường Lê 

Lợi, thành 

phố Kon 

Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Đại 

học 

Công 

Nghệ 

Môi 

trường; 

Luật 

(Chứng 

chỉ 

chuyển 

đổi 

ngành 

địa 

chính) 

Trường 

Đại học 

Lạ 

Hồng; 

Đại học 

Đà Nẵng 

2016 

Trung 

bình 

khá  

B A   

18 Bùi Thị  Hoài 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

1/7/1

972 
Nữ Kinh 

Chi 

Lăng 

Nam, 

Thanh 

Miện, 

Hải 

Dương 

23 Ngô Sỹ 

Liên, 

phường 

Duy Tân, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum   

23 Ngô Sỹ 

Liên, 

phường 

Duy Tân, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum   

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2010 

Trung 

bình 

khá  

ƯDC

NTTC

B 

A2   

19 
Trịnh 

Thị 
Hồng 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

15/7/

1986 
Nữ Kinh 

Ba 

Đình, 

Nga 

Sơn, 

Thanh 

Hóa 

115 Trần 

Nhật Duật, 

phường 

Duy Tân, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

115 Trần 

Nhật Duật, 

phường 

Duy Tân, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2011 

Trung 

bình 

khá  

B A   

20 
Nguyễn 

Văn  
Hưng 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

19/5/

1994 
Nam Kinh 

Ngư 

Lộc, 

Hậu 

Lộc, 

Thanh 

Hóa 

Ngư Lộc, 

Hậu Lộc, 

Thanh Hóa 

Hẻm 205 

Hoàng Thị 

Loan, 

phường 

Quang 

Trung, 

thành phố 

Kon Tum, 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Trắc địa 

bản đồ 

Trường 

Đại học 

Mỏ địa 

chất Hà 

Nội 

2019 
Trung 

bình  

ƯDC

NTTC

B 

A2   



 

tỉnh Kon 

Tum 

21 
Nguyễn 

Văn  
Lợi 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

9/5/1

987 
Nam Kinh 

Mỹ 

Phong, 

Phù 

Mỹ, 

Bình 

Định 

813 Phạm 

Văn Đồng, 

phường 

Trần Hưng 

Đạo, thành 

phố Kon 

Tum, tỉnh 

Kon Tum  

813 Phạm 

Văn Đồng, 

phường 

Trần Hưng 

Đạo, thành 

phố Kon 

Tum, tỉnh 

Kon Tum  

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Nông 

lâm Huế 

2010 Khá KTV B   

22 
Vũ 

Xuân 
Mạnh 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

6/4/1

985 
Nam Kinh 

Hoàng 

Trung, 

Hoàng 

Hóa, 

Thanh 

Hóa 

141/79 Võ 

Nguyên 

Giáp, 

phường 

Duy Tân, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum  

141/79 Võ 

Nguyên 

Giáp, 

phường 

Duy Tân, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum  

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2015 

Trung 

bình 

khá  

ƯDC

NTTC

B 

A   

23 Thủy Nga 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

10/9/

1984 
Nữ 

Xê 

Đăng 

Đăk 

Xú, 

Ngọc 

Hồi, 

Kon 

Tum 

Đăk Xú, 

Ngọc Hồi, 

Kon Tum 

Đăk Xú, 

Ngọc Hồi, 

Kon Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2014 
Trung 

bình 

ƯDC

NTTC

B 

Không DTTS 

24 
Phan 

Văn  
Phúc 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

12/7/

1991 
Nam Kinh 

Hoàng 

Lồ, 

Yên 

Thành, 

Nghệ 

An 

Thôn 9, xã 

Đăk Ruồng, 

huyện Kon 

Rẫy, tỉnh 

Kon Tum 

Thôn 9, xã 

Đăk Ruồng, 

huyện Kon 

Rẫy, tỉnh 

Kon Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2018 Khá A A2   

25 
Nguyễn 

Văn  
Phương 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

25/7/

1990 
Nam Kinh 

Hàm 

Ninh, 

Quảng 

Ninh, 

Quảng 

Bình 

Thôn 1, xã 

Ia Tơi, 

huyện Ia 

H'Drai, tỉnh 

Kon Tum 

Thôn 1, xã 

Ia Tơi, 

huyện Ia 

H'Drai, tỉnh 

Kon Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Dại học 

TN&MT 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

2015 Khá B B 
Con 

TB 

26 
Đỗ Thị 

Hồng 
Phương 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

1/5/1

988 
Nữ Kinh 

Cát 

Trinh, 

Phù 

Cát, 

Bình 

Định 

189 Sư Vạn 

Hạnh, 

phường 

Duy Tân, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

189 Sư Vạn 

Hạnh, 

phường 

Duy Tân, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2010 

Trung 

bình 

khá  

ƯDC

NTTC

B 

A2   



 

Tum Tum 

27 
Lê 

Minh  
Tâm 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

23/1

1/20

22 

Nữ Kinh 

Quyết 

Thắng, 

thành 

phố 

Kon 

Tum, 

tỉnh 

Kon 

Tum 

Thôn 9 xã 

Đăk Cấm, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

Thôn 9 xã 

Đăk Cấm, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

Đại 

học 

Kỹ 

thuật 

trắc địa 

bản đồ 

Đại học 

Khoa 

học Huế 

2017 Khá B B1   

28 
Nguyễn 

Văn  
Thành 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

26/1/

1985 
Nam Kinh 

Phong 

Bình, 

Phong 

Điền, 

Thừa 

Thiên 

Huế 

Thôn Phia 

Pháp, xã 

Đăk Xú, 

huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh 

Kon Tum 

Thôn Phia 

Pháp, xã 

Đăk Xú, 

huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh 

Kon Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2017 
Trung 

bình 
A A2   

29 
Nguyễn 

Ngọc 
Thiết 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

16/1

0/19

90 

Nam Kinh 

Thạch 

Ngọc, 

Thạch 

Hà, Hà 

Tĩnh 

158B 

Nguyễn 

Sinh Sắc, 

TDP 5, Thị 

trấn Plei 

Kần, huyện 

Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon 

Tum 

158B 

Nguyễn 

Sinh Sắc, 

TDP 5, Thị 

trấn Plei 

Kần, huyện 

Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon 

Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2012 

Trung 

bình 

khá  

ƯDC

NTTC

B 

B   

30 

Nguyễn 

Thị 

Hoài  

Thương 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

10/9/

1994 
Nữ Kinh 

Văn 

Lang, 

Hưng 

Hà, 

Thái 

Bình 

TDP2, Thị 

trấn Đăk 

Hà, huyện 

Đăk Hà, 

tỉnh Kon 

Tum 

TDP2, Thị 

trấn Đăk 

Hà, huyện 

Đăk Hà, 

tỉnh Kon 

Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2016 Khá B B1   

31 
Phạm 

Thị 
Thương 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

5/8/1

992 
Nữ Kinh 

Hương 

Lộc, 

TP. 

Vinh, 

Nghệ 

An 

36 Lê Văn 

Tám, 

phường 

Trường 

Chinh, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum   

36 Lê Văn 

Tám, 

phường 

Trường 

Chinh, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum   

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2018 

Trung 

bình 

khá  

ƯDC

NTTC

B 

A2   



 

32 
Bùi Thị 

Thanh 
Thúy 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

3/11/

1989 
Nữ Kinh 

Hưng 

Thủy, 

Lệ 

Thủy, 

Quảng 

Bình 

TDP5, Thị 

trấn Đăk 

Hà, huyện 

Đăk Hà, 

tỉnh Kon 

Tum 

TDP5, Thị 

trấn Đăk 

Hà, huyện 

Đăk Hà, 

tỉnh Kon 

Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2019 Khá 

ƯDC

NTTC

B 

A2   

33 
Nguyễn 

Thị 
Thùy 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

21/7/

1993 
Nữ Kinh 

Tứ Xã, 

Lâm 

Thao, 

Phú 

Thọ 

88/9 Sư 

Vạn Hạnh, 

phường 

Duy 

Tân,thành 

phố Kon 

Tum, tỉnh 

Kon Tum 

88/9 Sư 

Vạn Hạnh, 

phường 

Duy 

Tân,thành 

phố Kon 

Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Đại học 

Quy 

Nhơn 

2015 Khá B B   

34 
Thái 

Khắc 
Tiến 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

23/7/

1987 
Nam Kinh 

Kỳ 

Sơn, 

Tân 

Kỳ, 

Nghệ 

An 

161 Sư Vạn 

Hạnh, 

phường 

Duy Tân, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

161 Sư Vạn 

Hạnh, 

phường 

Duy Tân, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

nông 

lâm- 

Huế 

2010 Khá B B   

35 
Nguyễn 

Hoàng 
Trí 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

3/1/1

993 
Nam Kinh 

Phú 

Phong, 

Tây 

Sơn, 

Bình 

Định 

90 Âu Cơ, 

phường 

Quang 

Trung,thành 

phố Kon 

Tum, tỉnh 

Kon Tum 

90 Âu Cơ, 

phường 

Quang 

Trung,thành 

phố Kon 

Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Nông 

lâm TP. 

HCM 

2016 
Trung 

bình 

ƯDC

NTTC

B 

B   

36 

Nguyễn 

Thị 

Tuyết 

Trinh 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

13/5/

1996 
Nữ Kinh 

Nghãi 

Kỳ, Tư 

Nghĩa, 

Quảng 

Ngãi 

Khối 2, TT 

Đăk Tô, 

huyện Đăk 

Tô, tỉnh 

Kon Tum 

Khối 2, TT 

Đăk Tô, 

huyện Đăk 

Tô, tỉnh 

Kon Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Nông 

lâm Huế 

2018 Khá B B1   

37 
Đoàn 

Thế 
Trường 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

3/12/

1997 
Nam Kinh 

Mỹ 

Tài, 

Phù 

Mỹ, 

Bình 

Định 

Mỹ Tài, 

Phù Mỹ, 

Bình Định 

01/18 Ngô 

Thì Nhậm, 

phường 

Trường 

Chinh, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Quy 

Nhơn 

2019 Khá 

ƯDC

NTTC

B 

A2   



 

38 
Nguyễn 

Anh 
Trường 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

16/1

0/19

86 

Nam Kinh 

Đỉnh 

Sơn, 

Anh 

Sơn, 

Nghệ 

An 

32 Nguyễn 

Văn Linh, 

phường Lê 

Lợi, thành 

phố Kon 

Tum, tỉnh 

Kon Tum 

32 Nguyễn 

Văn Linh, 

phường Lê 

Lợi, thành 

phố Kon 

Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2017 

Trung 

bình 

khá  

A A2 
Con 

TB 

39 
Hoàng 

Minh 
Tuấn 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

25/1

0/19

84 

Nam Kinh 

Hoài 

Châu, 

Hoài 

Nhơn, 

Bình 

Định 

Thôn 9, xã 

Đăk Ruồng, 

huyện Kon 

Rẫy, tỉnh 

Kon Tum 

Thôn 9, xã 

Đăk Ruồng, 

huyện Kon 

Rẫy, tỉnh 

Kon Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2015 

Trung 

bình 

khá  

A B   

40 

Nguyễn 

Gia 

Minh 

Tuệ 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

21/6/

1988 
Nam Kinh 

Hải Ba, 

Hải 

Lăng, 

Quảng 

Trị 

Hẻm 151/4 

Nguyễn 

Sinh Sắc, 

phường 

Quang 

Trung, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

Hẻm 151/4 

Nguyễn 

Sinh Sắc, 

phường 

Quang 

Trung, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2016 

Trung 

bình 

khá  

ƯDC

NTTC

B 

B   

41 
Phạm 

Văn 
Tuyến 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

15/1

1/19

84 

Nam Kinh 

Ngọc 

Sơn, 

Quỳnh 

Lưu, 

Nghệ 

An 

Thôn Chiên 

Chiết, xã 

Đăk Xú, 

huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh 

Kon Tum 

Thôn Chiên 

Chiết, xã 

Đăk Xú, 

huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh 

Kon Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2012 

Trung 

bình 

khá  

ƯDC

NTTC

B 

B   

42 
Nguyễn 

Khắc  
Việt 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

10/4/

1978 
Nam Kinh 

Hải 

Sơn, 

Hải 

Lăng, 

Quảng 

Trị 

Đường Trần 

Đại Nghĩa, 

Tổ 2, 

phường Lê 

Lợi, thành 

phố Kon 

Tum, tỉnh 

Kon Tum  

Đường Trần 

Đại Nghĩa, 

Tổ 2, 

phường Lê 

Lợi, thành 

phố Kon 

Tum, tỉnh 

Kon Tum  

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Đại học 

Nông 

lâm TP. 

HCM 

2002 

Trung 

bình 

khá  

ƯDC

NTTC

B 

DTTS 

Bahnar 
  

43 
Nguyễn 

Phụng 
Vũ 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

16/9/

1977 
Nam Kinh 

Mỹ 

Lợi, 

Phù 

Mỹ, 

Bình 

Định 

Tổ 2, 

phường 

Trần Hưng 

Đạo, thành 

phố Kon 

Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Tổ 2, 

phường 

Trần Hưng 

Đạo, thành 

phố Kon 

Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2015 

Trung 

bình 

khá  

ƯDC

NTTC

B 

DTTS 

Bahnar 
  



 

44 
Nguyễn 

Thanh 
Vui 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Viên 

chức 

V.06. 

01.02 

Địa 

chính 

viên 

hạng 

III 

22/1

1/19

83 

Nam Kinh 

Điện 

Dương, 

Điện 

Bàn, 

Quảng 

Nam 

21 Tô Vĩnh 

Diện, 

phường 

Trường 

Chinh, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum  

21 Tô Vĩnh 

Diện, 

phường 

Trường 

Chinh, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum  

Đại 

học 

Kỹ sư 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

Đại học 

Tây 

Nguyên 

2010 

Trung 

bình 

khá  

ƯDC

NTTC

B 

A2 
Con 

TB 

II 
Văn phòng Đăng ký đất đai. Vị trí dự tuyển: Đăng ký giao dịch 

đảm bảo (mã số 01.003) 
                          

1 A Tới 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Chuyên 

viên 
01.003 

Đăng 

ký 

giao 

dịch 

đảm 

bảo 

23/3/

1999 
Nam 

Rơ 

Ngao 

Xã Đăk 

Blà, 

thành 

phố 

Kon 

Tum, 

tỉnh 

Kon 

tum 

Thôn Kon 

Rơ Wang, 

phường 

Thắng Lợi, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

Thôn Kon 

Rơ Wang, 

phường 

Thắng Lợi, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

Đại 

học 

Quản lý 

nhà 

nước 

Học 

viên 

Hành 

chính 

quốc gia 

2021   

ƯDC

NTTC

B 

    

III 
Văn phòng Đăng ký đất đai. Vị trí dự tuyển: Văn thư (mã số 

01.005) 
                          

1 
Lê Thị 

Ngọc 
Vinh 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Nhân 

viên kỹ 

thuật 

01.005 
Văn 

thư 

20/5/

1994 
Nữ Kinh 

Bình 

Dương, 

Thăng 

Bình, 

Quảng 

Nam 

Tổ 11, 

phương 

Quang 

Trung,  

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

Tổ 11, 

phương 

Quang 

Trung,  

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

Trung 

cấp 

Quản lý 

đất đai 

Trường 

cao đẳng 

Kinh tế 

kỹ thuật 

Kon 

Tum 

2014 
Trung 

bình 

ƯDC

NTTC

B 

A4   

IV 
Văn phòng Đăng ký đất đai. Vị trí dự tuyển: Kế toán viên 

trung cấp (mã số 06.032) 
                          

1 
Nguyễn 

Thị 
Kiều 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Kế 

toán 
06.032 

Kế 

toán 

viên 

trung 

cấp 

6/6/1

985 
Nữ Kinh 

Bình 

Hiệp, 

Bình 

Sơn, 

Quãng 

Ngãi 

36 Nguyễn 

Cảnh Chân, 

phường 

Trường 

Chinh, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum  

36 Nguyễn 

Cảnh Chân, 

phường 

Trường 

Chinh, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum  

Đại 

học 
Kế toán 

Trường 

Đại học 

Nha 

Trang 

2013 

Trung 

bình 

khá 

ƯDC

NTTC

B 

A2   



 

2 
Thái 

Thị 
Hậu 

Văn 

phòng 

Đăng 

ký đất 

đai 

Kế 

toán 
06.032 

Kế 

toán 

viên 

trung 

cấp 

18/4/

1995 
Nữ Kinh 

Mỹ 

Tài, 

Phù 

Mỹ, 

Bình 

Định 

Phường 

Trường 

Chinh, 

thành phố 

Kon Tum, 

tỉnh Kon 

Tum 

Hẻm 162, 

đường Duy 

Tân, thành 

phố Kon 

Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Cao 

đẳng 
Kế toán 

Trường 

Cao 

đẳng kỹ 

thuật 

công 

nghệ 

Quy 

Nhơn 

2017 
Trung 

bình 

ƯDC

NTTC

B 

B   
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